
ĐÁP ÁN ĐỀ SỬ SỐ 5 

I. ĐÁP ÁN PHẦN I (24 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN) 
 

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 

7. A 8. A 9. B 10. C 11. A 12. C 

13. B 14. B 15. B 16. D 17. D 18. D 

19. B 20. A 21. A 22. C 23. B 24. A 

 
Giải thích nhanh một số câu “dễ nhầm” 

● Câu 2 (C): “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972) buộc Mĩ ngừng ném bom miền 
Bắc, ký Hiệp định Paris (1/1973). 

● Câu 4 (C): Ăng-gô-la (1975) tuyên bố độc lập, thoát ách thống trị Bồ Đào Nha. 

● Câu 5 (A): Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) kí trong bối cảnh quân Tưởng ở miền Bắc và 
Pháp ở miền Nam, ta “hòa hoãn” với Pháp để tránh đối đầu nhiều kẻ thù. 

● Câu 6 (B): Cả Đồng khởi (1959–1960) và Xô viết Nghệ – Tĩnh (1930–1931) đều có 
hình thức khởi nghĩa vũ trang, thiết lập chính quyền cách mạng ở cơ sở. 

● Câu 8 (A): Hiệp định Paris 1973 buộc Mĩ rút quân, cam kết không tiếp tục dính líu 
quân sự. 

● Câu 9 (B): In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập 17/8/1945 – sớm nhất ở Đông Nam Á (sau 
WW2). 

● Câu 16 (D): Hội nghị Ianta (2/1945) không kêu gọi thành lập NATO, mà đưa ra các 
thỏa thuận khác. 

● Câu 17 (D): Kế hoạch Nava (1953) tập trung quân cơ động, giành thế chủ động, 
xoay chuyển cục diện. 

● Câu 20 (A): Mĩ dựng chính quyền tay sai miền Nam → “thuộc địa kiểu mới”. 

II. ĐÁP ÁN PHẦN II (4 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI) 

Câu 1. (Chiến dịch Thượng Lào, 1953) 

Đoạn trích: Liên quân Lào – Việt giành thắng lợi, mở rộng vùng giải phóng ở Thượng Lào… 

a) S (Sai) 

● Mục tiêu chủ yếu là mở rộng vùng giải phóng ở Lào, không phải bảo vệ căn cứ địa 
Việt Bắc. 

b) Đ (Đúng) 
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● Liên quân Lào – Việt thắng lợi, giải phóng vùng rộng lớn, đẩy Pháp vào thế bị động. 

c) Đ (Đúng) 

● Nhờ thắng lợi này, ta có điều kiện tiếp tục giam chân và phân tán lực lượng Pháp ở 
chiến trường Lào. 

d) S (Sai) 

● Pháp chưa đầu hàng hoàn toàn sau Chiến dịch Thượng Lào (4/1953), chiến tranh 
Đông Dương còn kéo dài đến 1954. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai 

Câu 2. (Bảng sự kiện 1936–1939) 

Thời gian Sự kiện 

6/1936 Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp 

1936–1939 Cao trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 

9/1938 Quân Đức tấn công Tiệp Khắc, phát xít bành trướng 

1939 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Pháp ngày càng thắt chặt Đông Dương 

a) Đ (Đúng) 

● Cao trào 1936–1939 diễn ra công khai – nửa công khai, đòi “dân sinh, dân chủ”. 

b) S (Sai) 

● Phong trào dân chủ này chịu tác động tích cực từ Mặt trận Nhân dân Pháp (đang cầm 
quyền). 

c) Đ (Đúng) 

● Năm 1939, CTTG II bùng nổ → phong trào đấu tranh ở Đông Dương chuyển hướng, 
đặt nặng nhiệm vụ giải phóng dân tộc. 

d) Đ (Đúng) 

● Thế chiến II làm Pháp càng khủng hoảng, đàn áp mạnh phong trào ở Đông Dương. 

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 3. (Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968) 

Đoạn trích: Ta đánh vào hầu hết đô thị, trọng điểm Sài Gòn – Gia Định, Huế, Đà Nẵng..., 
khiến Mĩ phải “xuống thang”… 

a) S (Sai) 
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● Mậu Thân 1968 chưa chấm dứt ách thống trị của Mĩ ở miền Nam. Phải đến 1973 
(Paris) và nhất là 1975 (giải phóng miền Nam) mới kết thúc hẳn. 

b) Đ (Đúng) 

● Mục tiêu giáng đòn bất ngờ vào cơ quan đầu não địch, buộc Mĩ “xuống thang”. 

c) Đ (Đúng) 

● Sau Tết Mậu Thân, Mĩ “phi Mĩ hóa”, thực chất là chuyển sang “Việt Nam hóa chiến 
tranh”. 

d) Đ (Đúng) 

● Cuộc Tổng tiến công diễn ra qua nhiều đợt trong năm 1968, gây tiếng vang lớn, làm 
thay đổi cục diện ở miền Nam. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 4. (Bảng sự kiện đối ngoại 1977–1995) 

Năm Hoạt động chính 

1977 Gia nhập Liên Hợp Quốc 

1978–1979 Quan hệ với Trung Quốc căng thẳng, xung đột biên giới 

1986 Chính sách Đổi mới toàn diện 

1995 Bình thường hóa quan hệ với Mĩ, gia nhập ASEAN 

a) S (Sai) 

● Gia nhập LHQ (1977) không đồng nghĩa thoát hoàn toàn cấm vận của Mĩ (phải đến 
1994 Mĩ mới dỡ bỏ cấm vận). 

b) Đ (Đúng) 

● Xung đột biên giới với Trung Quốc (1978–1979) khiến VN gặp khó khăn, bị cô lập 
khá lâu trong quan hệ quốc tế. 

c) Đ (Đúng) 

● Đổi mới (1986) không chỉ đổi mới kinh tế, mà cả đối ngoại, chủ trương hội nhập. 

d) Đ (Đúng) 

● 1995 (bình thường hóa với Mĩ, gia nhập ASEAN) là bước đột phá, mở ra thời kỳ hội 
nhập mạnh mẽ. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 
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